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Hỗ trợ đối tượng chính sách chi phí học tập 12 341 6157 00000 0 0 138.505.000 138.505.000 138.505.000138.505.000

Chi mua hàng hóa, vật tư 12 341 7001 00000 0 0 216.049.500 216.049.500 216.049.500216.049.500

Chi khác 12 341 7049 00000 0 0 1.758.089.737 1.758.089.737 1.758.089.7371.758.089.737

Chi các khoản khác 12 341 7799 00000 0 0 30.000.000 30.000.000 30.000.00030.000.000

Chi mua báo, tạp chí của Đảng 12 351 7851 00000 0 0 1.838.600 1.838.600 1.838.6001.838.600

Chi khen thưởng hoạt động công tác Đảng 12 351 7853 00000 0 0 894.000 894.000 894.000894.000

Chi thanh toán các dịch vụ công cộng, vật tư văn phòng,
thông tin tuyên truyền, liên lạc; chi đào tạo, bồi dưỡng
nghiệp vụ, công tác Đảng, các chi phí Đảng vụ khác và
phụ cấp cấp ủy

12 351 7854 00000
0 0 23.482.400 23.482.400 23.482.40023.482.400

Lương theo ngạch, bậc 13 341 6001 00000 0 0 1.192.536.400 1.192.536.400 1.192.536.4001.192.536.400

Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp
đồng

13 341 6051 00000 0 0 233.688.000 233.688.000 233.688.000233.688.000

Phụ cấp chức vụ 13 341 6101 00000 0 0 85.824.000 85.824.000 85.824.00085.824.000

Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 13 341 6107 00000 0 0 3.576.000 3.576.000 3.576.0003.576.000

Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc 13 341 6113 00000 0 0 35.983.500 35.983.500 35.983.50035.983.500

Phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp thâm niên nghề 13 341 6115 00000 0 0 12.201.014 12.201.014 12.201.01412.201.014

Phụ cấp công vụ 13 341 6124 00000 0 0 319.590.100 319.590.100 319.590.100319.590.100



Thưởng thường xuyên 13 341 6201 00000 0 0 20.115.000 20.115.000 20.115.00020.115.000

Chi khác 13 341 6299 00000 0 0 31.502.816 31.502.816 31.502.81631.502.816

Bảo hiểm xã hội 13 341 6301 00000 0 0 242.720.804 242.720.804 242.720.804242.720.804

Bảo hiểm y tế 13 341 6302 00000 0 0 42.833.085 42.833.085 42.833.08542.833.085

Kinh phí công đoàn 13 341 6303 00000 0 0 28.555.388 28.555.388 28.555.38828.555.388

Bảo hiểm thất nghiệp 13 341 6304 00000 0 0 1.372.080 1.372.080 1.372.0801.372.080

Các khoản đóng góp khác 13 341 6349 00000 0 0 7.138.845 7.138.845 7.138.8457.138.845

Chi thu nhập tăng thêm theo cơ chế khoán, tự chủ 13 341 6404 00000 0 0 6.000.000 6.000.000 6.000.0006.000.000

Tiền điện 13 341 6501 00000 0 0 50.954.825 50.954.825 50.954.82550.954.825

Tiền nước 13 341 6502 00000 0 0 7.970.115 7.970.115 7.970.1157.970.115

Tiền nhiên liệu 13 341 6503 00000 0 0 144.498.600 144.498.600 144.498.600144.498.600

Tiền vệ sinh, môi trường 13 341 6504 00000 0 0 3.084.000 3.084.000 3.084.0003.084.000

Văn phòng phẩm 13 341 6551 00000 0 0 24.660.000 24.660.000 24.660.00024.660.000

Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng 13 341 6552 00000 0 0 7.550.000 7.550.000 7.550.0007.550.000

Khoán văn phòng phẩm 13 341 6553 00000 0 0 19.200.000 19.200.000 19.200.00019.200.000

Vật tư văn phòng khác 13 341 6599 00000 0 0 16.623.000 16.623.000 16.623.00016.623.000

Cước phí điện thoại (không bao gồm khoán điện thoại);
thuê bao đường điện thoại; fax

13 341 6601 00000 0 0 3.865.377 3.865.377 3.865.3773.865.377

Cước phí bưu chính 13 341 6603 00000 0 0 4.583.823 4.583.823 4.583.8234.583.823

Thuê bao kênh vệ tinh; thuê bao cáp truyền hình; cước phí
Internet; thuê đường truyền mạng

13 341 6605 00000 0 0 19.762.000 19.762.000 19.762.00019.762.000

Tuyên truyền; quảng cáo 13 341 6606 00000 0 0 10.754.964 10.754.964 10.754.96410.754.964

Khoán điện thoại 13 341 6618 00000 0 0 7.200.000 7.200.000 7.200.0007.200.000

Phụ cấp công tác phí 13 341 6702 00000 0 0 17.200.000 17.200.000 17.200.00017.200.000

Tiền thuê phòng ngủ 13 341 6703 00000 0 0 14.000.000 14.000.000 14.000.00014.000.000

Ô tô dùng chung 13 341 6901 00000 0 0 44.033.800 44.033.800 44.033.80044.033.800

Các thiết bị công nghệ thông tin 13 341 6912 00000 0 0 4.906.000 4.906.000 4.906.0004.906.000

Tài sản và thiết bị văn phòng 13 341 6913 00000 0 0 2.200.000 2.200.000 2.200.0002.200.000

Chi mua hàng hóa, vật tư 13 341 7001 00000 0 0 7.275.800 7.275.800 7.275.8007.275.800



Chi các khoản phí và lệ phí 13 341 7756 00000 0 0 1.562.000 1.562.000 1.562.0001.562.000

Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện 13 341 7757 00000 0 0 5.566.000 5.566.000 5.566.0005.566.000

Hỗ trợ đối tượng chính sách chi phí học tập 15 083 6157 00000 0 0 347.917.500 347.917.500 347.917.500347.917.500

Phần KBNN ghi:

0 0 5.197.864.073 5.197.864.073 5.197.864.0735.197.864.073Cộng:

Ghi chú: KBNN chỉ ghi vào "Phần KBNN ghi" trong trường hợp có chênh lệch số liệu giữa đơn vị và KBNN và ghi cụ thể các thông tin về số liệu bị chênh lệch.

Ghi chú của KBNN:
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